
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 Trần Văn Tưởng Nam 20/04/1984 Bắc Giang

2 Sầm Văn Việt Nam 27/11/1992 Bắc Giang

3 Le Van Bang Nam 06/06/1992 Bắc Giang

4 Vũ Văn Hưng Nam 06/02/1988 Bắc Ninh

5 Phạm Đình Châu Nam 25/02/1985 Bình Định 

6 Trương Văn Hùng Nam 02/09/1987 Bình Phước 

7 Hồ Văn Dũng Nam 15/05/1994 Daklak

8 Nguyễn Khắc Tiệp Nam 10/01/1994 Đăk Nông

9 Thái Viết Dũng Nam 01/06/1994 Đồng Nai

10 Nguyễn Thanh Phương Nam 01/01/1987 Đồng Tháp 

11 Tô Văn Thái Nam 09/02/1991 Hà Tĩnh

12 Nguyễn Văn Tuấn Nam 10/03/1993 Hà Tĩnh

13 Trương Văn Ba Nam 15/05/1986 Hà Tĩnh

14 Phạm Khánh Hưng Nam 08/10/1992 Hà Tĩnh

15 Phạm Đình Bốn Nam 06/02/1996 Hà Tĩnh

16 Trần Hữu Tín Nam 15/03/1991 Hà Tĩnh

17 Nguyễn Thế Anh Nam 25/06/1984 Hà Tĩnh

18 Đặng Văn Cường Nam 05/04/1988 Hà Tĩnh 

19 Bùi Văn An Nam 07/10/1992 Hải Dương

20 Lê Văn Tân Nam 17/01/1992 Hải Phòng

21 Trần Văn Tiến Nam 12/05/1992 Hưng Yên

22 Nguyễn Thế Xây Nam 23/11/1977 Lạng Sơn

23 Phạm Văn Chiến Nam 03/10/1985 Nam Định 

24 Lưu Danh Long Nam 30/10/1989 Ninh Bình

25 Hoàng Đức Lương Nam 20/01/1990 Nghệ An

26 Lô Văn Mười Nam 01/01/1977 Nghệ An

27 Nguyễn Thành Vinh Nam 10/04/1989 Nghệ An 

28 Nguyễn Văn Tuân Nam 24/07/1991 Phú Thọ

29 Phạm Văn Quyền Nam 14/04/1993 Quảng Bình

30 Nguyễn Quang An Nam 02/10/1993 Quảng Bình

31 Nguyễn Văn Lam Nam 25/12/1995 Quảng Bình

32 Phan Chí Thành Nam 05/07/1989 Quảng Bình

33 Hoàng Sỹ Nam 15/03/1996 Quảng Bình

34 Nguyen Minh Hau Nam 23/07/1983 Quảng Bình 

35 Nguyễn Văn Phương Nam 03/11/1992 Quảng Ngãi

36 Võ Quang Vinh Nam 01/09/1990 Quảng Trị

37 Trần Đức Hùng Nam 25/08/1991 Quảng Trị

38 Võ Công Lập Nam 13/07/1983 Quảng Trị

39 Hồ Văn Hoá Nam 28/03/1990 Quảng Trị

40 Đinh Hoàng Hà Nam 14/08/1993 Sơn La

41 Vu Duy Thach Nam 26/11/1989 Thái Bình

42 Nguyễn Văn Hằng Nam 10/11/1980 Thái Nguyên

43 Nguyễn Xuân Tài Nam 05/08/1988 Thanh Hoá

44 Hà Xuân Hùng Nam 22/06/1995 Thanh Hóa

45 Lưu Thế Thông Nam 28/12/1991 Thanh Hóa

46 Lương Quốc Tính Nam 14/03/1990 Vĩnh Long

47 Lưu Thị Ngọc Yến Nữ 11/12/1993 Vĩnh Long 
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